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Mẫu số: B 03-DN

Chỉ tiêu Mã số Thuyết 
minh

 Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm nay) 

 Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm trước) 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh  

1. Lợi nhuận trước thuế 01 865,815,135                (4,579,653,271)            

2. Điều chỉnh cho các khoản
  Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 02 1,092,965,123             1,095,711,886             

  Các khoản dự phòng 03 2,388,765,101             3,036,344,159             

  Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các 
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

04                 469,950,717 (462,400)                      

 Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (30,633,650)                 

 Chi phí lãi vay 06 741,595,756                1,955,931,193             

 Các khoản điều chỉnh khác 07

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn  
lưu động

08 5,559,091,832             1,477,237,917             

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 68,897,198,558       (6,341,897,430)            

- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 6,957,300,690         35,356,758,271           

- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, 
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 

11 (57,570,811,968)      (70,747,153,611)          

- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 186,508,112            443,195,899                

 Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 13

- Tiền lãi vay đã trả 14 (972,195,950)               (1,758,495,524)            

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15            (228,850,888) (570,681,879)               

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 2,576,832                    

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17            (294,844,000) (19,305,497)                 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 22,533,396,386           (42,157,765,022)          

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài 
hạn khác

21

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài 
hạn khác

22

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 -                               -                               

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở 
hữu

31

2.Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 
của doanh nghiệp đã phát hành

32

3. Tiền thu từ đi vay 33        17,632,409,435 76,274,699,490           

4. Tiền trả nợ gốc vay 34 (94,388,720,420)          (56,321,246,748)          

5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (76,756,310,985)          19,953,452,742           

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (54,222,914,599)          (22,204,312,280)          
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Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 76,029,793,987           33,333,883,473           

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 21,806,879,388           11,129,571,193           

        Người lập biểu                                                              Kế toán trưởng Tổng giám đốc

     Phạm Thị Ngọc Mai                                             Nguyễn Thị Minh Nguyệt Đặng Anh Phương

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2025






























